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Thẩm định trách nhiệm về  
quyền con người  
Thẩm định trách nhiệm về quyền con người (Human Rights Due Diligence - HRDD) là quy 
trình mà các doanh nghiệp sử dụng để xác định, phòng ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu 
cực thực tế và tiềm ẩn đối với quyền con người và môi trường, đồng thời giám sát và báo 
cáo về cách thức họ giải quyết những tác động này. Quy trình này không chỉ áp dụng cho 
các hoạt động của chính doanh nghiệp, mà còn cho hoạt động của các đối tác kinh doanh 
(ĐTKD) trong toàn bộ chuỗi giá trị của họ.  

HRDD không phải là một hoạt động thực hiện một lần duy nhất, mà là một quy trình liên tục 
và diễn ra thường xuyên, phát triển theo những chuyển biến của rủi ro và hoạt động kinh 
doanh. Mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm tôn trọng quyền con người, và việc thực hiện 
HRDD là yếu tố tiên quyết để thực hiện trách nhiệm này, vì nó hỗ trợ các doanh nghiệp xác 
định, ưu tiên, và giải quyết các rủi ro nghiêm trọng nhất về quyền con người một cách hiệu 
quả. 

Hướng dẫn nhanh này chủ yếu dành cho các Ban Quản lý (BQL), cung cấp hướng dẫn thực 
tiễn về cách xây dựng, triển khai, và giám sát Hệ thống Quản lý Nội bộ (Internal management 
system - IMS) dựa trên quy trình thẩm định. Tài liệu này cũng có thể được các Tổ chức 
Chứng nhận (TCCN) hợp tác với 4C sử dụng làm tài liệu tham khảo khi đánh giá liệu người 
dùng 4C đã thiết lập được một IMS vững chắc và hiệu quả để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu 
của 4C hay chưa. 

 
Nguồn: được điều chỉnh từ OECD (2023), Hướng dẫn của OECD dành cho các doanh 

nghiệp đa quốc gia về Hành vi kinh doanh có trách nhiệm, OECD Publishing, Paris) 
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Bước 1: Tích hợp hoạt động kinh doanh  
có trách nhiệm 
BQL Đơn vị 4C nên tích hợp các chính sách cam kết rõ ràng về thẩm định trách nhiệm vào 
Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS) của mình và xây dựng năng lực nội bộ cần thiết để triển khai 
chúng một cách hiệu quả, đồng thời tích cực tương tác với các nhà cung cấp và đối tác kinh 
doanh. Một chính sách mang tính cam kết cần:   

• Được phê duyệt ở cấp cao nhất của công ty, với sự giám sát rõ ràng (bao gồm giám 
sát, đánh giá và theo dõi) và trách nhiệm giải trình 

• Dựa trên kiến thức chuyên môn nội bộ và/hoặc bên ngoài có liên quan 

• Đưa ra các kỳ vọng đối với nhân viên, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh, đồng thời 
áp dụng trên toàn bộ chuỗi giá trị 

• Được công bố rộng rãi hoặc và đảm bảo người lao động, đối tác kinh doanh và các 
bên liên quan khác của BQL có thể tiếp cận được  

• Được tích hợp vào các khung quản trị chung cũng như các quy trình quản lý và ra 
quyết định hàng ngày 

 

Bộ Quy tắc 4C lồng ghép các yêu cầu về thẩm định trách nhiệm vào IMS thông qua 

các điểm kiểm tra liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• ME 1 – Hệ thống quản lý nội bộ dựa trên trách nhiệm thẩm định đã được xây 
dựng, triển khai và được tài liệu hóa, bao gồm giảm thiểu rủi ro, cam kết tuân 
thủ các yêu cầu của 4C và chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm triển khai  

• P1/SP1 – Hệ thống quản lý nội bộ dựa trên trên trách nhiệm thẩm định đã được 
triển khai và được tài liệu hóa, bao gồm giảm thiểu rủi ro, cam kết tuân thủ các 
yêu cầu của 4C và chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm triển khai  

• ME 2 – Nhân viên BQL chịu trách nhiệm triển khai và duy trì IMS và các yêu 
cầu của 4C có năng lực và được đào tạo đầy đủ  

• ME 3 – Có sẵn Sơ đồ Đối tác Kinh doanh (SĐ ĐTKD) nhất quán và cập nhật, 
bao gồm tất cả thông tin cần thiết như được nêu trong mẫu SĐ ĐTKD  

• ME 9 – Có sẵn thỏa thuận bằng văn bản và được tất cả các Đối tác Kinh doanh 
(ĐTKD) đồng thuận về cam kết và tuân thủ các yêu cầu của 4C  

• ME 45/P 33/SP 33 – Có chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền con người được 
thực hiện 

• ME 49/P 37/SP 37 – Có các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới giữa các 
Đối tác Kinh doanh (ĐTKD) và người lao động của họ được thực hiện 
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Bước 2: Xác định và đánh giá các tác động tiêu cực 
Là một phần của các yêu cầu IMS dựa trên sự thẩm định trách nhiệm, BQL cần xác định và 
đánh giá các rủi ro thực tế và tiềm ẩn về quyền con người trong hoạt động của mình và hoạt 
động của các ĐTKD trong Đơn vị 4C. Các yếu tố chính cần xem xét khi xác định và đánh giá 
rủi ro là: 

• Việc đánh giá tác động đối với quyền con người cần được thực hiện liên tục và cập 
nhật thường xuyên 

• Việc đánh giá này cần được thực hiện trước khi triển khai các hoạt động mới, thêm 
ĐTKD mới, thay đổi chính sách hoặc khi điều kiện hoạt động thay đổi 

• Các đánh giá nên ưu tiên mức độ nghiêm trọng của tác động tiêu cực tiềm ẩn, chứ 
không chỉ khả năng xảy ra 

• Cần đặc biệt chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương hoặc nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội 

• Việc đánh giá cần xem xét bối cảnh quyền con người và xác định những ai có thể bị 
ảnh hưởng 

• Việc đánh giá cần tính đến các rủi ro trực tiếp và gián tiếp xuyên suốt các hoạt động 
của bản thân BQL và của ĐTKD 

 

Bộ Quy tắc 4C quy định các yêu cầu về đánh giá tác động tiêu cực thông qua các 

điểm kiểm tra liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• ME 10 – Thực hiện đánh giá nội bộ (bao gồm đánh giá rủi ro) hàng năm 

• ME 11 – Đã tiến hành đánh giá nhu cầu nội bộ liên quan đến các yêu cầu 

của 4C  

• ME 12 – Có kế hoạch nâng cao và kế hoạch đào tạo chi tiết dựa trên đánh 

giá nội bộ (bao gồm đánh giá rủi ro) và đánh giá nhu cầu, cũng như các 

cuộc đánh giá bên ngoài được xây dựng, triển khai, và cập nhật thường 

xuyên 

• ME 21 – Các biện pháp thích hợp (ví dụ: đào tạo) đã được thực hiện để giải 

quyết các rủi ro và nhu cầu được xác định trong các đánh giá nội bộ 

• P 30/SP 30 – Đã tiến hành đánh giá để xác định liệu có bất kỳ nhóm nào có 

khả năng dễ bị phân biệt đối xử giữa những người lao động của BP hay 

không (không áp dụng cho các nông hộ nhỏ) 

• P 51/SP 51 – Các tác động tiêu cực từ hoạt động của ĐTKD Sản xuất/ 

ĐTKD Cung cấp dịch vụ đối với các cộng đồng lân cận đã được đánh giá và 

xác định   

• P 52/SP 52 – Các ĐTKD sản xuất/ ĐTKD cung cấp dịch vụ giải quyết các tác 

động tiêu cực đã được xác định  

• P 57/SP 57 – Đã tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các rủi ro chính về 

sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc  

• P 58/SP 58 – Chương trình sức khỏe và an toàn lao động được triển khai 

dựa trên kết quả đánh giá rủi ro 
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Bước 3: Ngăn chặn, phòng ngừa hoặc giảm thiểu 
các tác động tiêu cực 
BQL nên sử dụng kết quả đánh giá rủi ro về quyền con người để xây dựng kế hoạch giảm 
thiểu nhằm giải quyết các rủi ro đã được xác định. Các hành động này phải được truyền đạt 
đến tất cả đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp và ĐTKD có liên quan để đảm bảo chúng 
được tích hợp vào hoạt động hàng ngày và quá trình ra quyết định.  

Ví dụ, một kế hoạch giảm thiểu có thể bao gồm các hành động sau: 

• Tổ chức đào tạo cho nông dân và người lao động về quyền của người lao động, sức 
khỏe và an toàn lao động, cũng như các thực hành được chấp nhận 

• Các hoạt động nâng cao nhận thức về các rủi ro ưu tiên (ví dụ: lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giờ làm việc) 

• Các hướng dẫn rõ ràng và công cụ thực tiễn để người sản xuất tuân thủ các yêu cầu 
về lao động và an toàn 

• Các cải tiến ở cấp trang trại như quản lý, sử dụng, và xử lý hóa chất nông nghiệp an 
toàn hơn, tiếp cận thiết bị bảo hộ, hoặc cải thiện nhà ở, và vệ sinh 

• Tăng cường và phổ biến về các kênh khiếu nại và báo cáo dành cho người lao động 
và cộng đồng 

• Giám sát có mục tiêu hoặc thực hiện các chuyến thăm thực địa tại những khu vực có 
rủi ro cao hoặc các trang trại/ vườn trồng đang có nguy cơ 
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Hệ thống 4C giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến giảm thiểu rủi ro thông qua 

các điểm kiểm tra sau: 

• ME 1 – Một hệ thống quản lý nội bộ dựa trên thẩm định trách nhiệm đã được 

xây dựng, triển khai và lập thành văn bản, bao gồm giảm thiểu rủi ro, cam 

kết tuân thủ các yêu cầu của 4C và chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm triển 

khai hệ thống này  

• P 1/SP 1 – Hệ thống quản lý nội bộ dựa trên thẩm định trách nhiệm đã được 

triển khai và lập thành văn bản, bao gồm giảm thiểu rủi ro, cam kết tuân thủ 

các yêu cầu của 4C và chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm triển khai hệ 

thống này 

• P 16 – Không có dấu hiệu nào cho thấy việc cưỡng chế di dời đối với cá 

nhân, gia đình và/hoặc nhóm người khỏi nhà ở, cộng đồng, hoặc nơi sinh 

sống, của họ mà không có bồi thường được đồng thuận kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2006 

• P 17/SP 18 – Việc trưng dụng đất đã và đang được thực hiện dựa trên sự 

đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp 

thông tin (FPIC) của những người bị ảnh hưởng và điều này đã được lập 

thành văn bản 

• ME 49/P 37/SP 37 – Có các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong 

các ĐTKD và người lao động của họ được thực hiện  

• ME 50/P 38/SP 38 – Có và tuân thủ các hợp đồng lao động 

• ME 51/P 39/SP 39 – Điều kiện việc làm của người lao động của ĐTKD SX 

và ĐTKD CCDV tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc thỏa ước 

lao động tập thể 

• P 51/SP 51 – Các tác động tiêu cực từ hoạt động của ĐTKD SX/ ĐTKD 

CCDV đối với các cộng đồng xung quanh đã được đánh giá và xác định   

• P 52/SP 52 – ĐTKD SX/ ĐTKD CCDV giải quyết các tác động tiêu cực đã 

được xác định   

• P 53/SP 53 – ĐTKD SX/ ĐTKD CCDV hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng 

xung quanh bằng cách cung cấp dịch vụ hoặc cơ hội việc làm tại địa phương 

(không áp dụng cho các nông hộ nhỏ) 
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Bước 4: Giám sát việc thực hiện và kết quả 
BQL nên tích hợp hoạt động giám sát vào các hệ thống vận hành hiện có của mình theo cách 
phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng việc theo dõi được lồng ghép vào các hoạt 
động hàng ngày thay vì được coi là một hoạt động riêng lẻ. Việc giám sát không chỉ dừng lại 
ở các chỉ số định lượng mà cần bao gồm phản hồi định tính, đặc biệt là từ những người bị 
ảnh hưởng trực tiếp. Trong các tình huống liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, BQL có thể 
cần hợp tác với các bên thứ ba được tín nhiệm hoặc tham gia vào quá trình điều tra thực tế 
chung với cộng đồng để đảm bảo các đánh giá có độ tin cậy và được các bên liên quan tin 
tưởng. 

 

Bước 5: Thông báo cách thức xử lý các tác động 
• BQL cần có khả năng thông báo cách thức họ xác định, xử lý và theo dõi các rủi ro và tác 

động liên quan đến quyền con người. 

• Các bên liên quan bị ảnh hưởng có thể cần được cập nhật bằng lời nói dưới hình thức 
truyền đạt phù hợp và dễ tiếp cận, trong khi các cổ đông (ví dụ: người sáng lập công ty, 
nhà đầu tư, v.v.) và công chúng nói chung có thể được nhận thông tin báo cáo chính thức. 

• Việc truyền thông bên ngoài là bắt buộc khi các tác động về quyền con người (thực tế 
hoặc tiềm ẩn) ảnh hưởng đến an toàn hoặc phúc lợi của người dân.  

• Trong những trường hợp như vậy, các doanh nghiệp phải thông báo cho những người bị 
ảnh hưởng một cách kịp thời và rõ ràng, mà không cần đợi đến khi được yêu cầu 

 

 

Bộ Quy tắc 4C đề cập đến việc truyền thông thông qua các điểm kiểm tra liên quan, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• ME 1 – Hệ thống quản lý nội bộ dựa trên thẩm định trách nhiệm đã được 

xây dựng, triển khai và lập thành văn bản, bao gồm giảm thiểu rủi ro, cam 

kết tuân thủ các yêu cầu của 4C và chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm triển 

khai hệ thống này 

• ME 14/SP 3 – Có các hợp đồng công bằng và minh bạch giữa người mua và 

người bán cà phê được chứng nhận 4C đã được thực hiện 

• ME 59 – BQL đối thoại với các bên liên quan khác để phối hợp các nỗ lực 

bảo tồn các khu vực có đa dạng sinh học cao, thảm thực vật tự nhiên, hệ 

động vật, nguồn đất và nước, cũng như các khu vực nhạy cảm theo phương 

pháp tiếp cận cảnh quan, những khu vực này đã được xác định hoặc được 

coi là đang ở tình trạng nguy cấp trong phạm vi Đơn vị 4C 
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Bước 6: Giải quyết hoặc hợp tác trong việc khắc 
phục 
• Khi đã xác định rằng hoạt động của doanh nghiệp mình đã gây ra hoặc góp phần gây ra 

các tác động tiêu cực, BQL nên trực tiếp thực hiện hoặc hợp tác trong việc khắc phục 
thông qua các quy trình hợp pháp. 

• Một cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả cho phép doanh nghiệp điều tra các mối quan 
ngại đồng thời khắc phục và bồi thường các tác động tiêu cực đối với những người bị ảnh 
hưởng hoặc môi trường 

• Cơ chế này cũng giúp xác định các rủi ro về quyền con người và môi trường ở giai đoạn 
sớm và xây dựng sự hiểu biết chung về các rủi ro với các bên liên quan. 

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập quy trình khắc phục, vui lòng tham khảo Hướng dẫn 
của 4C về “Xây dựng và triển khai các quy trình khắc phục”. 

 


